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ABSTRACT

Dinh Quan is a mountainous agricultural district in Dong Nai
province, focusing on agricultural development. Estimating reference
and current crop evapotranspiration, as well as irrigation water
requirements, is an essential foundation for effective irrigation plan-
ning for some perennial fruit crops (mandarin, banana, and mango)
to manage water resources in a reasonable and sustainable way.
Applying the FAO Penman-Monteith equation combined with the
CROPWAT model, reference crop evapotranspiration (ETo), current
crop evapotranspiration (ETc), and irrigation water requirement
(IWR) of some perennial fruit crops being cultivated mainly in Dinh
Quan district (banana, mandarin, and mango) were estimated. The
total amount of water required for irrigation in the year of mandarin,
mango, and banana trees in the study area was determined to be
592.6 mm, 473.0 mm, and 976.4 mm, respectively, corresponding to
5,926 m3/ha, 4,730 m3/ha and 9,764 m3/ha. Based on this result, the
annual irrigation water requirement of the study area was calculated
to be around 46 million m3 for the cultivation of mango, banana, and
mandarin, mainly in the dry season (accounting for more than 95%).
With current farming practices and using water resources, if there
are no effective management measures and solutions, it may lead to a
shortage of water for future production, especially in the dry season.
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TÓM TẮT

Định Quán là một huyện nông nghiệp miền núi của tỉnh Đồng Nai với
định hướng phát triển nông nghiệp là trọng tâm. Việc xác định lượng
bốc thoát hơi nước lý thuyết và thực tế, cùng với nhu cầu nước tưới
là cơ sở quan trọng trong công tác lập kế hoạch tưới tiêu hiệu quả
cho một số loại cây ăn quả lâu năm (quýt, chuối và xoài) giúp quản

lý nguồn nước một cách hợp lý và bền vững. Áp dụng phương trình
FAO Penman - Monteith kết hợp với mô hình CROPWAT, lượng bốc
thoát hơi nước lý thuyết (ETo), lượng bốc thoát hơi nước thực tế
(ETc) và nhu cầu nước tưới (IWR) của một số loại cây ăn quả lâu
năm đang được canh tác chủ yếu tại huyện Định Quán (chuối, quýt
và xoài) đã được xác định. Tổng lượng nước cần tưới trong năm của
cây quýt, xoài và chuối tại khu vực nghiên cứu được xác định lần lượt
là 592,6 mm, 473,0 mm và 976,4 mm, tương ứng với 5.926 m3/ha,
4.730 m3/ha và 9.764 m3/ha. Từ đó, nhu cầu nước tưới trong năm
của khu vực nghiên cứu được xác định khoảng 46 triệu m3 cho việc
canh tác xoài, chuối và quýt, tập trung chủ yếu vào mùa khô (chiếm
hơn 95%). Với thói quen canh tác và sử dụng tài nguyên nước hiện
nay, nếu không có biện pháp quản lý và giải pháp hiệu quả có thể dẫn
đến tình trạng thiếu nước phục vụ cho sản xuất trong tương lai, đặc
biệt là vào mùa khô.

1. Đặt Vấn Đề

Huyện Định Quán là một huyện nông nghiệp
miền núi nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Đồng
Nai, dọc theo Quốc lộ L.20 - nối Quốc lộ 1A, nối
liền giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Lạt (hai
trung tâm hành chính thương mại hàng đầu của
miền Đông Nam Bộ và Cao Nguyên Lâm Đồng)
góp phần tạo mối giao lưu kinh tế văn hóa giữa
các trung tâm kinh tế phía Nam. Với khoảng 80%
dân số sống ở nông thôn và có hàng chục ngàn
hecta đất canh tác cây ăn trái, rau củ,... huyện
Định Quán xác định phát triển nông nghiệp vẫn
là trọng tâm trong thời gian tới (Minh, 2019).
Những năm qua, cùng với chương trình xây dựng
nông thôn mới và những chính sách hỗ trợ cho
nông nghiệp thì huyện Định Quán cũng đã khai
thác tốt tiềm năng và lợi thế của địa phương để

phát triển nông nghiệp và cải thiện đời sống người
dân. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đã và đang ngày
càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tài nguyên nước
cho cả khu vực Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh
Đồng Nai nói riêng. Bên cạnh đó, do địa hình tự
nhiên phức tạp, khó khăn trong việc cơ giới hóa
và đầu tư công trình thủy lợi, công trình cấp nước
sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Do đó, trong
những năm gần đây, mặc dù huyện Định Quán
được nằm ở vị trí mà sông Đồng Nai và sông La
Ngà chảy ngang, nhưng cũng không tránh khỏi
tình trạng hạn hán kéo dài, thiếu nước vào mùa
khô. Vì vậy, công tác quản lý, sử dụng hợp lý
nguồn tài nguyên nước phục vụ cho nhu cầu tưới
tiêu trên địa bàn huyện là thực sự cần thiết.

Thuật ngữ sự bốc thoát hơi nước (ET) dùng
để mô tả tổng lượng bốc hơi qua bề mặt đất
ẩm (10%) và thoát hơi thực vật (90%) lên khí
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quyển (Le, 2009) trong một thời gian dài để làm
sáng tỏ mối quan hệ giữa lượng mưa hàng năm và
nhu cầu nước tưới (IWR) (Kosugi & Katsuyama,
2007). Đây là những biến số quan trọng được sử
dụng trong quy hoạch nông nghiệp, nghiên cứu
cân bằng nước khu vực, phân vùng khí hậu nông
nghiệp, lập kế hoạch, thiết kế và vận hành hệ
thống tưới tiêu (Landeras & ctv., 2008; Tran &
Mark, 2017). Đã có nhiều nghiên cứu về ước tính
nhu cầu nước và hệ số cây trồng nhưng chủ yếu
được thực hiện cho các loại rau, hoa, củ, và quả
(Lozano & ctv., 2016; Singh & ctv., 2016; Nguyen
& ctv., 2020); tuy nhiên, các nghiên cứu đối với
các loại cây ăn quả lâu năm trong điều kiện Việt
Nam nói chung và của huyện Định Quán, tỉnh
Đồng Nai nói riêng đến nay còn rất hạn chế.

Xuất phát từ những nhu cầu trên, nghiên cứu
này được thực hiện nhằm xác định lượng bốc
thoát hơi nước và nhu cầu nước tưới của một số
loại cây ăn trái lâu năm canh tác chủ yếu tại khu
vực huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Kết quả
của nghiên cứu này sẽ phục vụ cho lập kế hoạch
tưới tiêu hợp lý và quản lý nguồn tài nguyên nước
hiệu quả tại khu vực nghiên cứu.

2. Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Phương pháp khảo sát

Khảo sát được tiến hành từ tháng 10 đến tháng
12 năm 2020 tại 03 xã: La Ngà, Ngọc Định và
Thanh Sơn, thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng
Nai. Đây là khu vực trồng cây lâu năm như quýt,
xoài, chuối,... chủ lực của huyện Định Quán. Áp
dụng công thức Yamane (1967) để tính số lượng
hộ cần khảo sát:

n =
N

1 + N(e2)

Trong đó: n là số lượng hộ cần khảo sát; N
là tổng số hộ canh tác xoài, quýt và chuối tại
khu vực nghiên cứu; và e là giới hạn mẫu bị lỗi
(trong nghiên cứu này chọn ± 5%). Với độ tin cậy
là 95%, theo công thức Yamane (1967) cần khảo
sát ít nhất 388 hộ. Tuy nhiên để tăng độ tin cậy,
nghiên cứu tiến hành khảo sát 450 hộ, phân bổ
như trong Bảng 1. Nội dung thông tin thu thập
liên quan đến nhận thức và việc sử dụng nguồn
nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất (đặc biệt
trong trồng trọt), tập quán canh tác (lịch tưới
tiêu), việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và các vấn
đề liên quan của các hộ dân trồng chuối, xoài và
quýt.

Bảng 1. Phân bổ số phiếu điều tra theo địa phương

Xã Số hộ Số ấp Số phiếu
khảo sát

Thanh Sơn 6.145 8 221
La Ngà 3.907 10 142

Ngọc Định 2.408 5 87
Tổng 12.460 23 450

2.2. Phương pháp tính toán nhu cầu sử dụng
nước cho cây trồng

Phương trình FAO Penman-Monteith dựa trên
lý thuyết cân bằng năng lượng và khuếch tán hơi
nước. Nó không chỉ xem xét các đặc điểm sinh
lý của thực vật mà còn xem xét những thay đổi
trong các thông số khí động học. Phương pháp
FAO Penman-Monteith yêu cầu dữ liệu về bức
xạ, nhiệt độ, độ ẩm không khí và tốc độ gió, vì
vậy phương pháp FAO Penman-Monteith được
coi là phương pháp tiêu chuẩn duy nhất để tính
ETo từ dữ liệu khí tượng (Nguyen, 2014). ETo
trong nghiên cứu này xác định bằng cách sử
dụng mô hình CROPWAT 8.0. Việc tính toán
giá trị ETo trong mô hình CROPWAT dựa trên
cơ sở toán học của phương trình FAO Penman-
Monteith (Allen & ctv., 1998) có dạng:

ETo =
0, 408∆ (Rn − G) + γ

900

T + 273
u2(es − ea)

∆ + γ(1 + 0, 34u2)

Trong đó: ETo là lượng bốc hơi lý thuyết
(mm/ngày); T là nhiệt độ trung bình (oC); δ là
độ nghiêng của đường quan hệ giữa nhiệt độ với
áp suất hơi bão hòa tại nhiệt độ T (kPa/oC); Rn

là lượng bức xạ mặt trời (MJ/m2/ngày); G là
thông lượng nhiệt của đất (MJ/m2/ngày); γ là
hằng số ẩm (kPa/oC); u2 là tốc độ gió ở độ cao 2
m (m/s); (es - ea) là chênh lệch giữa áp suất hơi
nước bão hòa và áp suất hơi nước thực tế (kPa).

Lượng bốc thoát hơi thực tế (ETc) được xác
định theo hệ số cây trồng (Kc) như sau:

ETc = Kc ∗ ETo

Nhu cầu nước tưới được xác định dựa trên
phương trình có dạng:

IWRi = ∆Dri + ETci − Pei − CRi

Trong đó: IWRi là lượng nước yêu cầu tưới
trong giai đoạn i (mm); ∆Dri là sự thay đổi lượng
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nước chứa trong tầng đất giai đoạn i (mm); ETci

là lượng bốc thoát hơi nước cây trồng giai đoạn i
(mm); Pei là lượng mưa hiệu quả trong giai đoạn
i (mm); CRi là lượng nước mao dẫn từ mạch nước
ngầm trong giai đoạn i (mm).

Tại khu vực nghiên cứu, khi đào thăm dò xuống
đến độ sâu 1,5 m bắt đầu xuất hiện nước mạch
(MONRE, 2018), trong khi đó cây quýt, xoài và
chuối có bộ rễ ăn sâu khoảng 40 - 60 cm. Vì vậy,
theo FAO khi mực nước ngầm nằm dưới đáy tầng
rễ cây trên 1,0 m thì có thể coi CR ≈ 0 (Allen
& ctv., 1998). Do độ ẩm của đất được tưới trong
một thời đoạn thay đổi không đáng kể nên có thể
bỏ qua sự thay đổi này, tức ∆Dri ≈ 0. Vì vậy,
phương trình xác định nhu cầu nước tưới cho cây
ăn quả lâu năm để có được năng suất cao và ổn
định có thể được đơn giản hóa thành:

IWRi = ETci − Pei

Lượng mưa hiệu quả được xác định theo
phương pháp hệ số, tức là lượng mưa hiệu quả
bằng lượng mưa rơi xuống nhân với hệ số sử dụng
nước mưa:

Pe = αP

Trong đó: P là lượng mưa rơi xuống ứng với
tần suất thiết kế (mm); α là hệ số sử dụng nước
mưa, hệ số sử dụng nước mưa ở đây tính theo
tài liệu kinh nghiệm của Trung Quốc (Nguyen,
2014): Khi lượng mưa P < 5 mm, α = 0; khi 5
mm ≤ P ≤ 50 mm, α = 1,0 và khi P > 50 mm,
α = 0,8.

2.3. Phương pháp phân tích thống kê

Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS
13.0 và Microsoft Excel. Phân tích ANOVA và T-
Test được sử dụng để kiểm tra sự khác biệt giữa
các giá trị trung bình và giá trị P < 0,05 đã được
sử dụng cho các kiểm nghiệm thống kê.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Hiện trạng tài nguyên nước

3.1.1. Tài nguyên nước mưa

Căn cứ vào số liệu quan trắc tại trạm Long
Khánh, lượng mưa trung bình năm khoảng 1.390
mm/năm (DNSO, 2020). Mùa mưa bắt đầu từ
tháng 5 và kết thúc cuối tháng 10, lượng mưa
mùa mưa chiếm tỷ trọng lớn so với lượng mưa
cả năm (chiếm khoảng 85 - 90% tổng lượng mưa

cả năm). Tháng 9 và tháng 10 là tháng có mưa
nhiều nhất. Ngay sau mùa mưa là các tháng ít
mưa, lượng mưa trung bình các tháng mùa mưa
rất nhỏ, đa phần là dưới 100 mm/tháng, và có
những tháng không có mưa. Lượng mưa trong
mùa khô chiếm khoảng 10 - 15% lượng mưa trong
năm.

3.1.2. Tài nguyên nước mặt

Chế độ thủy văn tại khu vực nghiên cứu phân
hóa theo mùa và theo chế độ thủy triều. Mùa
khô, lưu lượng nước sông thấp, chiếm khoảng 20%
tổng lượng nước trong năm nên khả năng cung
cấp nước tưới cho sản xuất và sinh hoạt của người
dân bị hạn chế. Mùa mưa, mực nước sông dâng
cao chiếm khoảng 80% lưu lượng dòng chảy cả
năm, các đợt mưa kéo dài gây tình trạng ngập
úng ở một số xã sinh sống dọc ven sông. Chế độ
thủy triều của vùng cửa sông Đồng Nai là chế độ
bán nhật triều, mực nước thủy triều ảnh hưởng
đến hạ lưu sông Đồng Nai. Nhờ có đập Trị An
thì mức độ ảnh hưởng của thủy triều đã giảm,
lượng nước trong mùa khô tăng và trong mùa
mưa giảm, nhờ lượng nước tăng trong mùa khô
đã làm giảm đáng kể sự xâm nhập mặn, thuận
lợi cho việc tăng diện tích sản xuất lúa vùng hạ
lưu sông Đồng Nai. Mực nước và lưu lượng sông
Đồng Nai tại trạm quan trắc Tà Lài được trình
bày trong Bảng 2.

Bảng 2. Mực nước và lưu lượng sông Đồng Nai tại
trạm quan trắc Tà Lài

Đơn vị 2018 2019
Mực nước sông Đồng Nai

Cao nhất m 113 114
Thấp nhất 110 110

Lưu lượng sông Đồng Nai
Cao nhất m3/s 1.440 2.410
Thấp nhất 50 56

Nguồn: DNSO (2020).

3.1.3. Tài nguyên nước ngầm

Tài nguyên nước ngầm của khu vực nghiên cứu
thuộc tầng chứa nước trong các thành tạo phun
trào bazan phân bố trong các đá bazan ở Tân
Phú - Định Quán, Long Khánh, Xuân Lộc, Đông
Bắc huyện Thống Nhất, diện tích phân bố 1960
km2 (MONRE, 2018). Tầng chứa thường gặp ở
độ sâu từ 30 - 49 m với độ dày tầng 50 - 60 m và
ở độ sâu 90 - 100 m với về dày tầng chứa nước 30
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Bảng 3. Nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất tại huyện Định Quán

Tổng Xã La Ngà Xã Ngọc Định Xã Thanh Sơn
Hộ % Hộ % Hộ % Hộ %

Giếng khoan 275 61 75 53 72 83 128 58
Sông/suối 145 32 45 32 13 15 87 39
Nước mưa 30 7 22 15 2 2 6 3

Tổng 450 100 142 100 87 100 221 100

- 40 m. Lưu lượng thay đổi từ 0,5 - 15 m3/giờ đến
78 m3/giờ, trung bình 10 - 35 m3/giờ. Trữ lượng
tĩnh 588.000 m3/ngày. Tổng trữ lượng 1.265.000
m3/ngày. Chất lượng nước khá tốt, có thể khai
thác sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất khả năng
khai thác ở quy mô vừa và nhỏ.

3.1.4. Hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên
nước

Theo kết quả khảo sát 450 nông hộ tại huyện
Định Quán, có đến 275 hộ có giếng khoan, chiếm
61% (Bảng 3), trong đó có đến 57% hộ có giếng
khoan sử dụng nước ngầm cho mục đích tưới tiêu.
Thực tế cho thấy, tuy lượng nước mặt của khu
vực dồi dào, nhưng phân bố không đều vào mùa
khô, trong khi càng ngày diện tích cây trồng tăng
nhanh, nhiều vùng trồng cây không có nguồn
nước mặt, bắt buộc người dân phải tự khoan
giếng để tìm nguồn nước phục vụ cho việc tưới
tiêu. Mặt khác, do tác động của biến đổi khí hậu
nên lượng mưa các năm gần đây đã giảm, trong
khi đó đối với các loại cây ăn trái chủ lực thì vẫn
cần phải có đủ lượng nước tưới để phát triển vụ
mùa và đạt năng suất cao. Kết quả nghiên cứu
phù hợp với hiện trạng sử dụng nguồn nước cho
các hoạt động sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn
tỉnh Gia Lai (Le & ctv., 2020).

Xã Thanh Sơn có 3 trạm bơm thuộc công trình
thủy lợi do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
(TTDVNN) quản lý tại ấp 1, ấp 2, ấp 8, và hệ
thống kênh tiêu ấp 8. Đồng thời 1/3 diện tích tiếp
xúc của xã là sông Đồng Nai, địa hình tương đối
bằng phẳng, cao so với mực nước biển từ 30 m -
40 m trở lại, nên xã Thanh Sơn có nguồn nước
dồi dào, đủ để phục vụ cho sinh hoạt và tưới tiêu.
Số liệu khảo sát cũng cho thấy, ở Thanh Sơn, tỉ
lệ khai thác và sử dụng nước mặt cũng cao nhất
trong 3 xã, chiếm 39% (Bảng 3).

Xã Ngọc Định có 1 trạm bơm thuộc công trình
thủy lợi do TTDVNN quản lý, tuy nhiên càng
đi về phía không tiếp giáp với nguồn nước sông
Đồng Nai, tỷ lệ giếng ngầm càng cao nhưng tất
cả các giếng ngầm hầu hết đều không có nước.

Địa hình đồi núi và độ cao so với mực nước biển
từ 50 m trở lên nên độ sâu giếng khoan ở đây
cũng dao động từ 70 m - 100 m. Tỉ lệ khai thác
và sử dụng nước ngầm ở xã Ngọc Định cũng cao
nhất trong 3 xã, chiếm 83% (Bảng 3).

Xã La Ngà: Mặc dù hơn 50% diện tích tiếp xúc
của xã là lòng hồ Trị An. Tuy nhiên trên địa bàn
của xã không có trạm bơm và bất lợi về mặt địa
hình đất đá, độ cao so với mực nước biển trên 100
m nên mạch nước ngầm tại xã rất khan hiếm.

Kết quả khảo sát cho thấy, 78% các hộ dân
nhận thức được nước ngầm là nguồn tài nguyên
có thể cạn kiệt, 95% hộ dân tiếp cận được với
thông tin tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm
nguồn nước, bảo vệ nguồn nước trên báo, đài,
truyền hình. Tuy nhiên vì lợi ích kinh tế, người
dân vẫn bỏ qua những quy định về bảo vệ và sử
dụng tiết kiệm tài nguyên nước. Hơn nữa, với đa
số người dân tại huyện Định Quán, làm nương
rẫy, trồng cây ăn trái (xoài, quýt, hoặc chuối) là
nguồn thu nhập chính của gia đình, nếu không
đủ nước tưới, cây trồng không đạt năng suất sẽ
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của
người dân. Cụ thể, chỉ có 36% hộ dân tìm hiểu và
áp dụng những phương pháp tưới tiêu tiết kiệm
nước.

3.2. Kết quả xác định nhu cầu tưới cho cây ăn
quả lâu năm

Thông qua việc chạy mô hình CROPWAT, dựa
trên dữ liệu khí tượng thủy văn thứ cấp, giá trị
tốc độ bốc thoát hơi nước lý thuyết ETo đã được
xác định theo tháng trong năm 2019 tại khu vực
nghiên cứu (Bảng 4). ETo tại huyện Định Quán
dao động từ 3,53 đến 6,33 mm/ngày, với giá trị
trung bình là 4,69 ± 0,94 mm/ngày. So sánh với
kết quả nghiên cứu của Nguyen & ctv. (2020),
ETo trung bình tại khu vực nghiên cứu lớn hơn
ETo trung bình tại tỉnh Lâm Đồng (ETo dao
động từ 2,78 đến 3,96 mm/ngày, với giá trị trung
bình là 3,36 ± 0,43 mm/ngày), có ý nghĩa về
mặt thống kê (P < 0,05). Có sự khác biệt này là
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do nhìn chung nhiệt độ trung bình ở Định Quán
(Đồng Nai) lớn hơn so với Lâm Đồng. Bên cạnh
đó, ở khu vực nghiên cứu, vào những tháng mùa
khô, đặc biệt là từ tháng 2 đến tháng 4, ETo lớn
hơn nhiều so với những tháng còn lại (Bảng 4).
Lượng thoát hơi nước theo lý thuyết trung bình
năm tại khu vực nghiên cứu ước tính 1.709,52
mm.

Hệ số cây trồng (Kc) của quýt, xoài và chuối
được tham khảo từ những nghiên cứu trước đó.
Kc của cây quýt đầu vụ (tháng 4 & 5), giữa vụ
(tháng 6 - 12) và cuối vụ (tháng 1 - 3) lần lượt
là 0,75, 0,70 và 0,75 (Allen & ctv., 1998). Kc của
cây xoài trong giai đoạn ra hoa (tháng 11 - 12),
đậu quả (tháng 1), nuôi quả chín (tháng 2 - 4)
và sau thu hoạch (tháng 5 - 10) lần lượt là 0,43,
0,67, 0,63 và 0,26 (Durán Zuazo, 2019). Kc của
cây chuối đầu vụ (tháng 9 - 12), giữa vụ (tháng
1 - 4) và cuối vụ (tháng 5 - 8) lần lượt là 1,00,
1,20 và 1,10 (Allen & ctv., 1998).

Hình 1 cho thấy, các cây ăn quả lâu năm như
chuối, quýt và xoài đều có giá trị ETc của mùa
khô (tháng 12 - 4) cao hơn so với mùa mưa (tháng
5 - 11). Kết quả cũng cho thấy, lượng bốc thoát
hơi nước thực tế ở cây chuối là cao nhất (5,22 ±
1,41 mm/ngày), và thấp nhất là cây xoài (2,06 ±
1,23 mm/ngày).

Căn cứ vào dữ liệu mưa năm 2019 của trạm
khí tượng thủy văn Long Khánh (DNSO, 2020),
kết quả tính toán lượng mưa hiệu quả (Pe) được
thể hiện trong Bảng 5.

Dựa vào kết quả xác định lượng bốc thoát hơi
nước thực tế (ETc) ở Hình 1 và lượng mưa hiệu
quả (Pe) ở Bảng 5, nhu cầu nước tưới (IWR)
của cây xoài, quýt và chuối được xác định và thể
hiện trong Hình 2. Vào những tháng mùa khô tại
khu vực nghiên cứu, đặc biệt là từ tháng 12 đến
tháng 3, Pe bằng 0 mm/tháng, nên nhu cầu nước
tưới của những loại cây trồng vào những tháng
mùa khô chính bằng ETc. Vào những tháng mùa
mưa, đặc biệt vào tháng 5 đến tháng 10, do Pe lớn
hơn so với ETc của các loại cây ăn quả như quýt,
chuối và xoài nên theo lý thuyết dường như trong
mùa mưa người nông dân không cần tưới cho các
loại cây trồng này. Trừ cây chuối vào tháng 10 có
ETc lớn hơn so với Pe, nên cần cung cấp lượng
nước tưới là 0,7 mm/tháng tương ứng 7 m3/ha.
Thông qua tính toán, xác định được tổng lượng
nước cần tưới trong năm của cây quýt, xoài và
chuối lần lượt là 592,6 mm, 473,0 mm và 976,4
mm, tương ứng với 5.926 m3/ha, 4.730 m3/ha và
9.764 m3/ha. Có thể thấy nhu cầu nước với các
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Hình 1. Lượng bốc thoát hơi thực tế (ETc) của cây quýt, xoài và chuối tại Định Quán.

Hình 2. Nhu cầu nước tưới (IWR) theo tháng của cây quýt, xoài và chuối.

hộ trồng chuối là lớn nhất, lớn gấp hơn 2 lần hộ
trồng xoài. Nhu cầu nước tưới tập trung chủ yếu
(hơn 95%) là vào mùa khô.

Theo Quyết định số 4378/QĐ-UBND của
UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch
sử dụng đất năm 2020 huyện Định Quán, diện
tích đất quy hoạch cho cây lâu năm là 31.633,40
ha. Trong đó, diện tích trồng xoài, quýt và chuối

lần lượt là 5.708 ha, 1.192 ha và 1.361 ha (DNSO,
2020). Dựa vào IWR cho từng loại cây trồng,
nhu cầu nước tưới tại huyện Định Quán cho cây
xoài, quýt và chuối được tính toán lần lượt là
26.998.840 m3, 7.063.792 m3, 13.288.804 m3. Vậy
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cần khoảng 46
triệu m3 nước tưới cho việc canh tác xoài, quýt
và chuối. Tuy nhiên, trên thực tế, dựa vào lịch
tưới từ khảo sát thực địa, người nông dân có xu
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Hình 3. Cơ cấu cây trồng tại huyện Định Quán.

hướng tới nhiều hơn so với tính toán lý thuyết, cụ
thể người dân sử dụng hơn 54 triệu m3 nước phục
vụ cho việc canh tác xoài, quýt và chuối (Bảng
6). Bên cạnh đó, nhu cầu nước tưới chủ yếu tập
trung vào những tháng mùa khô, chiếm hơn 95%
tổng nhu cầu nước tưới cả năm. Nếu áp dụng các
biện pháp tưới hiệu quả theo IWR, hằng năm có
thể tiết giảm được khoảng 8 triệu m3 nước tưới.

Trong 450 hộ khảo sát có 305 hộ trồng xoài
chiếm 68%, trong đó có 78 hộ chuyển từ trồng
quýt sang trồng xoài trong 5 năm trở lại đây
chiếm 17% (Hình 3). Mặc dù quýt là loại cây
trồng lâu năm và phổ biến ở huyện Định Quán.
Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế nhiều hộ dân
trồng quýt trên địa bàn nghiên cứu, thời gian
qua, giá quýt đường bán tại vườn liên tục giảm
so với giá bình quân năm 2018. Trừ chi phí đầu
tư, nhân công, nông dân lời rất ít. Xoài là cây
chịu hạn, theo kết quả nghiên cứu thì nhu cầu
nước tưới của xoài cũng ít hơn so với quýt. Xoài
không chỉ tiêu thụ thuận lợi trong nước mà còn
xuất khẩu, mở ra hướng đi mới cho người nông
dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát
triển kinh tế gia đình. Việc một số hộ nông dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ quýt sang xoài
cũng làm giảm áp lực về nước tưới trong mùa
khô ở khu vực nghiên cứu. Nhu cầu nước tưới
(IWR) trong một năm được ước tính tại khu vực
nghiên cứu của cây xoài thấp hơn cây quýt 1.196
m3/ha. Trong nghiên cứu liên quan đến chuyển
đổi cơ cấu cây trồng ở Tiền Giang, kết quả nghiên
cứu cho thấy việc tài nguyên nước phục vụ cho
nông nghiệp đã tạo nên động lực cho nông dân
tìm ra phương án mới phù hợp với phát triển cây

trồng tại địa phương (Le & Ha, 2016).

Lời Cam Đoan

Bài báo được sự đồng thuận của tất cả các tác
giả đứng tên và hoàn toàn không có xung đột về
quyền lợi.

Lời Cảm Ơn

Nghiên cứu này được hỗ trợ một phần kinh phí
bởi dự án MONTUS (Master of New Technologies
Using Services).

4. Kết Luận

Trong hoạt động canh tác các loại cây ăn quả
lâu năm (quýt, xoài và chuối) ở huyện Định Quán,
tỉnh Đồng Nai, nguồn nước tưới chủ yếu được sử
dụng từ nước dưới đất và nông dân đang sử dụng
lượng nước tưới vượt nhu cầu thực tế của cây
trồng. Xét trong bối cảnh lâu dài, hiện trạng và
tập quán này sẽ dẫn đến nguy cơ suy giảm trữ
lượng nước dưới đất, đặc biệt là vào mùa khô.

Tổng lượng nước cần tưới trong năm của cây
quýt, xoài và chuối tại huyện Định Quán được
xác định lần lượt là 592,6 mm, 473,0 mm và 976,4
mm, tương ứng với 5.926 m3/ha, 4.730 m3/ha và
9.764 m3/ha. Từ đó, nhu cầu nước tưới trong năm
của khu vực nghiên cứu được xác định khoảng 46
triệu m3 cho việc canh tác xoài, chuối và quýt, tập
trung chủ yếu vào mùa khô (chiếm hơn 95%). Nếu
áp dụng những biện pháp tưới tiêu hiệu quả theo
kết quả tính toán IWR, có thể tiết giảm được 8
triệu m3 nước tưới so với lượng nước tưới thực
tế được ước tính hiện nay. Việc xác định nhu cầu
nước tưới cho cây ăn quả lâu năm như chuối, xoài,
quýt là cơ sở quan trọng trong công tác quản lý
nước tưới tiêu và hoạch định chiến lược cơ cấu
cây trồng của địa phương.
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